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MẪU GIÁO 

●​ 1. Ba lô đủ lớn để đựng một tập tài liệu cỡ tiêu 
chuẩn có ghi tên của trẻ bên trong. 

●​ 4 hộp, mỗi hộp 24 bút chì màu (nhãn hiệu 
Crayola)(Đặc quyền) 

●​ 1 hộp bút dạ (không phải loại đầu nhọn). Ưu 
tiên thương hiệu Crayola. 

●​ 2 hộp khăn giấy 
●​ 1 chiếc kéo (loại an toàn cho trẻ em, ưu tiên 

thương hiệu Fiskars) 
●​ 1 cuốn vở ghi chép 70 trang 
●​ 12 bút chì số 2 (không phải loại bấm ngòi) 
●​ 2 cục tẩy màu hồng 
●​ 3 chai keo Elmer's 
●​ 6 que keo Elmer's 
●​ 2 hộp, mỗi hộp 4 bút dạ bảng đen nét mảnh 

(ưu tiên thương hiệu Expo) 
Họ từ A đến M 
1 hộp túi Ziploc cỡ gallon 
2 cuộn khăn giấy 
 Họ từ N đến Z 
1 hộp bánh mì sandwich hoặc túi đựng cỡ một 

lít 
Khăn lau khử trùng Clorox (2 gói)  

 
**Vui lòng KHÔNG Vật tư nhãn** 

 
 

 

LỚP 1 

●​ Bìa kẹp tài liệu 3 vòng (rộng 1 inch, có túi 
đựng ở cả mặt ngoài và mặt trong của bìa) 

●​ 2 bìa đựng tài liệu bằng nhựa có kẹp (màu 
trơn) 

●​ 1 cuốn sổ tay lò xo 
●​ 1 hộp đồ dùng 
●​ 24 bút chì số 2 (tốt nhất là hiệu Ticonderoga) 
●​ 2 hộp, mỗi hộp 24 bút chì màu Crayola 
●​ 1 hộp 10 bút dạ Crayola (không phải loại 

mảnh) 
●​ 2 hộp bút xóa bảng (đầu nhỏ) 
●​ 2 gói, mỗi gói 6 que keo dán 
●​ 1 chai keo lỏng màu trắng 
●​ 1 bộ màu nước 
●​ 1 chiếc kéo (tốt nhất là hiệu Fiskars) 
●​ 2 cục tẩy lớn màu hồng 
●​ 2 hộp khăn lau Clorox cỡ lớn 
●​ 2 hộp khăn giấy 
●​ 1 chai nước rửa tay sát khuẩn 
●​ 1 bình nước tái sử dụng 

●​ Những đứa trẻ-1 hộp túi Ziploc (loại dung 
tích 1 gallon) 

●​ Các cô gái-1 hộp túi Ziploc (kích cỡ đựng 
bánh mì sandwich) 

 
**Vui lòng KHÔNG Vật tư nhãn** 

 
 

LỚP 2 
●​ Bìa kẹp tài liệu 3 vòng (rộng 1 inch, có túi 

đựng ở cả mặt ngoài và mặt trong của bìa) 
●​ 2 bìa đựng tài liệu bằng nhựa có kẹp (màu 

trơn) 
●​ 1 cuốn sổ tay lò xo 
●​ 1 túi đồ tiếp tế 
●​ 24 bút chì số 2 (tốt nhất là hiệu Ticonderoga) 
●​ 2 hộp, mỗi hộp 24 bút chì màu Crayola 
●​ 1 bộ bút xóa bảng (đầu nhỏ) 
●​ 2 gói, mỗi gói 6 que keo dán 
●​ 2 cục tẩy lớn màu hồng 
●​ 2 hộp khăn lau Clorox cỡ lớn 
●​ 2 hộp khăn giấy 
●​ 1 chai nước rửa tay sát khuẩn 
●​ 1 bình nước tái sử dụng 

●​ Những đứa trẻ-1 hộp túi Ziploc (loại dung 
tích 1 gallon) 

●​ Các cô gái-1 hộp túi Ziploc (kích cỡ đựng 
bánh mì sandwich) 

1 hộp túi Ziploc cỡ nhỏ (tùy chọn) 
                                       

**Vui lòng KHÔNG Vật tư nhãn** 
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 Lớp 3 

●​ 1 hộp đựng bút chì bằng nhựa cứng 
●​ 1 tập hồ sơ nhựa màu đen 
●​ 1 tập hồ sơ nhựa màu đỏ 
●​ 1 tập hồ sơ nhựa màu vàng 
●​ 1 tập hồ sơ nhựa màu xanh dương 
●​ 2 cuốn vở ghi chép 
●​ 1 cuốn sổ tay lò xo 
●​ 2 hộp, mỗi hộp 12 bút chì màu (khuyến nghị 

dùng nhãn hiệu Crayola) 
●​ 2 hộp bút chì màu, mỗi hộp 24 chiếc (ưu tiên 

thương hiệu Crayola) 
●​ Bút dạ cỡ lớn, từ 2 đến 10 chiếc (khuyến nghị sử 

dụng nhãn hiệu Crayola). 
●​ 2 hộp bút chì Ticonderoga đã gọt sẵn 
●​ 1 hộp bút dạ quang 
●​ 1 chiếc kéo Fiskars đầu tròn 
●​ Bút xóa bảng Expo, màu đen, nét mảnh (gói 2-4 

chiếc) 
●​ 8 que keo dán 
●​ 2 cục tẩy màu hồng 
●​ 3 hộp khăn giấy hình chữ nhật 
●​ 2 chai nước rửa tay sát khuẩn 
●​ 2 gói khăn ướt Clorox 
●​ 1 bình nước tái sử dụng 
 

VUI LÒNG: Chỉ dán nhãn lên bình nước và hộp 
bút. 

 
 
 
 

Lớp bốn 
●​ 1 hộp bút chì 
●​ 2 tập hồ sơ có ngăn 
●​ 4 cuốn sổ tay lò xo (dòng kẻ rộng) 
●​ 2 hộp bút chì màu, mỗi hộp 24 chiếc (khuyến 

nghị dùng nhãn hiệu Crayola) 
●​ 2 hộp, mỗi hộp 12 bút chì màu (Crayola) 
●​ (Ưu tiên) 
●​ 2 hộp, mỗi hộp 10 bút dạ đầu to 
●​ 2 bút dạ quang màu vàng 
●​ 1 chiếc kéo học sinh 
●​ 8 bút dạ bảng trắng Expo đầu vát, màu đen. 
●​ 12 que keo dán 
●​ 2 cục tẩy lớn màu hồng 
●​ 25 bút chì số 2 
●​ 4 bút bi màu xanh hoặc đen 
●​ 3 hộp khăn giấy 
●​ 2 cuộn khăn giấy 
●​ 3 hộp lớn khăn lau khử trùng 
●​ 1 chai lớn dung dịch sát khuẩn tay 
●​ 1 chai xà phòng diệt khuẩn 
●​ 1 gói giấy photocopy 
●​ 1 người vận chuyển 
●​ 1 quy tắc 
●​  

 

 
 

 

Lớp năm 
●​ 1 hộp đồ dùng 
●​ 1 chiếc kéo cỡ người lớn 
●​ 24 bút chì (có thể chọn loại bấm) 
●​ 2 cục tẩy màu hồng 
●​ 1 hộp bút chì màu 
●​ 2 bút dạ bảng đen 
●​ 2 chất đánh dấu huỳnh quang 
●​ 5 ngăn đựng tài liệu 
●​ 2 tập giấy kẻ ngang khổ lớn 
●​ 1 tập giấy photocopy 
●​ 4 cuốn sổ tay lò xo 
●​ 6 que keo dán 
●​ 1 gói giấy ghi chú Post-it 3x3 
●​ 2 gói khăn ướt Clorox 
●​ 2 cuộn khăn giấy 
●​ 1 xà phòng rửa tay dạng lỏng 
●​ Nước rửa tay khô dạng chai có vòi xịt 
●​ 1 gói giấy photocopy 
●​ 2 hộp khăn giấy 
●​ 1 bình nước tái sử dụng 
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